
Lần 1 Lần 2 Lần 3 CB

1 64DCCD2056 Dương Thái An 64DCCD06

2 65DCTH14251 Nguyễn Thế Bảo 65DCHT11

3 64DCCD2007 Trương Tiến Dũng 64DCCD05

4 64DCOT2056 Lưu Văn Dũng 64DCOT06

5 65DCOT11216 Đỗ Tiến Dũng 65DCOT11

6 64DCOT2057 Nguyễn Trọng Đại 64DCOT06

7 64DCOT2014 Dương Văn Đắc 64DCOT01

8 65DCDT13974 Nguyễn Duy Đức 65DCHT11

9 64DCDD2016 Trịnh Hoàng Giang 64DCDD01

10 64DCOT2016 Đinh Văn Hải 64DCOT01

11 65DCOT11212 Nguyễn Viết Hoàng 65DCOT11

12 64DCCD2019 Đào Việt Hưng 64DCCD05

13 65DCKT22315 Nguyễn Thị Thu Hương 65DCKT11

14 64DCCD3153 Phạm Bá Kiên 64DCCD04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ĐI  ỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ PHỤ T12/2017           

                 Học phần II: Nhảy xa - CLTB      Thời gian: 14h00

LớpSTT Mã SV Họ và tên
Điểm kiểm tra

TKHP Ký tên

14 64DCCD3153 Phạm Bá Kiên 64DCCD04

15 64DCCD2188 Phạm Đình Kiên 64DCCD04

16 65DCDT11438 Lê Quân Kiên 65DCHT11

17 65DCOT11164 Nguyễn Duy Khánh 65DCOT11

18 64DCCD2190 Lê Văn Long 64DCCD04

19 65DCDT11442 Vũ Văn Luân 65DCHT11

20 65CCCD10519 Lê Công Lương 65CCCD11

21 65DCDT11428 Nguyễn Như Mỹ 65DCHT11

22 64DCOT2029 Nguyễn Xuân Nghiêm 64DCOT01

23 65DCKX13422 Nguyễn Thanh Phúc 65DCKX11

24 64DCCD2140 Nguyễn Ngọc Quân 64DCCD07

25 64DCOT2035 Nguyễn Trường Sơn 64DCOT01

26 64DCOT2079 Nguyễn Ngọc Sơn 64DCOT06

27 64DCOT2041 Vũ Xuân Toàn 64DCOT01

28 65DCKT12342 Phạm Phong Toàn 65DCKT11

29 64DCDD2054 Lê Bật Tuấn 64DCDD01

30 65DCOT11191 Vũ Văn Tùng 65DCOT11

31 64DCOT2081 Lê Đình Thắng 64DCOT06

32 65DCHT11440 Lê Đức Trung 65DCHT11
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Lần 1 Lần 2 Lần 3 CN

1 64DCCD2121 Hoàng Lê  Mạnh 65DCCD12

2 64DCOT2007 Nguyễn Văn Cường 64DCOT01

3 64DCCD2007 Trương Tiến Dũng 64DCCD05

4 65DCDT13974 Nguyễn Duy Đức 65DCHT11

5 64DCOT2016 Đinh Văn Hải 64DCOT01

6 65DCOT11212 Nguyễn Viết Hoàng 65DCOT11

7 64DCOT2021 Nguyễn Ngọc Huy 64DCOT01

8 64DCOT2066 Hà Xuân Huy 64DCOT06

9 64DCCD2019 Đào Việt Hưng 64DCCD05

10 64DCCD3153 Phạm Bá Kiên 64DCCD04

TKHP Ký tên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

ĐI  ỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ PHỤ T12/2018       

                  Học phần III: Đẩy tạ - Chạy ngắn      

Lớp

Thời gian: 14h00

STT Mã SV Họ và tên
Điểm kiểm tra

10 64DCCD3153 Phạm Bá Kiên 64DCCD04

11 64DCCD2188 Phạm Đình Kiên 64DCCD04

12 65DCOT11164 Nguyễn Duy Khánh 65DCOT11

13 65DCCS20680 Phạm Ngọc Tuấn Linh 65CCCD11

14 65DCDT11442 Vũ Văn Luân 65DCHT11

15 65DCDT10949 Lê Ngọc Minh 65DCHT11

16 64DCCD2027 Đặng Thế Nam 64DCCD05

17 64DCOT2029 Nguyễn Xuân Nghiêm 64DCOT01

18
65DCKX1342

2
Nguyễn Thanh Phúc 65DCKX11

19 64DCOT2035 Nguyễn Trường Sơn 64DCOT01

20 64DCOT2041 Vũ Xuân Toàn 64DCOT01

21 64DCCD2214 Lê Quang Tư 64DCCD04

22 65DCOT11169 Nguyễn Quang Thái 65DCOT11

23 65DCHT13669 Đỗ Đức Thắng 65DCHT11

24 65DCHT10283 Nguyễn Đức Việt 65DCHT11

25 64DCDD2061 Nguyễn Văn Xuân 64DCDD01
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